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Môn: Toán
Ngày thi: 11/07/2008

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Mã đề: 201
ĐỀ:

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Học sinh chọn và viết phương án đúng nhất vào tờ giấy thi (Ví dụ: 1A, 2D,...)

Câu 1. Giá trị của biểu thức 
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Câu 2.
Đường thẳng y = -3x + 2 cắt đường thẳng nào sau đây?


A.
y = -3 + 1

B.
y = -(3x – 2)
C.
y = -(3x + 1)

D.
y = 3x – 2

Câu 3. Kết quả của phép tính: 
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Câu 4. Điểm M(-2; a) thuộc đồ thị của hàm số 
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 khi giá trị của a là:
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Câu 5. Trong hình 1 cho biết AC là đường kính của đường tròn (O), 
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. Số đo góc ABD bằng:
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Câu 6. Biết phương trình 
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 có một nghiệm x = -2. Khi đó giá trị của k bằng:


A.
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Câu 7. Đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O; R) nếu:


A.
Đường thẳng d và đường tròn (O; R) có điểm chung.


B.
Đường thẳng d vuông góc với bán kính của đường tròn (O; R).


C.
Khoảng cách từ O đến đường thẳng d bằng R.


D.
OM = R với M thuộc đường thẳng d.
Câu 8. Tích hai nghiệm của phương trình 
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Câu 9. Giá trị của m để biểu thức 
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Câu 10. Phương trình nào dưới đây có hai nghiệm là 
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Câu 11. Đường thẳng (d) (hình 2) là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


A.
y = x – 1






B.
y = 3x – 1



C.
y = 2x – 1






D.
y = x + 1
Câu 12. Trong hình 3 cho 
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TỰ LUẬN (7, 0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)

a.
Cho hàm số 
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b.
Giải phương trình: 
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Câu 2. (1,5 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:

a.

[image: image35.wmf](

)

A18821227

=---



b.

[image: image36.wmf](

)

ba1

B:,a0,b0,ab

aababbabba

 

æö

=->>¹

ç÷

ç÷

---

èø


Câu 3. (2,0 điểm)
Một đoàn xe chở 448 tấn hàng. Khi sắp khởi hành có thêm 2 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 4 tấn. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc?
Câu 4. (2,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC và OM cắt dây AC tại P. Từ A vẽ đường song song với BM cắt CM tại Q. Chứng minh:

a.
Tứ giác APMQ nội tiếp.


b.
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